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Mã
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DA

Mã
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Mã

NKT

Mã 

ĐVQHNS
Nội dung Số tiền

1 00000 12 822 121 1175879

KP phần mềm và tập 

huấn giáo dục phục 

vụ chuyển đổi số

32.560.000 00000 12 822 123 1175879

KP phần mềm và tập 

huấn giáo dục phục vụ 

chuyển đổi số

32.560.000

2 00000 12 822 121 1175860

KP phần mềm và tập 

huấn giáo dục phục 

vụ chuyển đổi số

7.800.000 00000 12 822 123 1175860

KP phần mềm và tập 

huấn giáo dục phục vụ 

chuyển đổi số

7.800.000

2 00000 12 822 121 1175996

KP phần mềm và tập 

huấn giáo dục phục 

vụ chuyển đổi số

22.090.000 00000 12 822 123 1175996

KP phần mềm và tập 

huấn giáo dục phục vụ 

chuyển đổi số

22.090.000

3 00000 12 822 121 1176638

KP phần mềm và tập 

huấn giáo dục phục 

vụ chuyển đổi số

99.740.000 00000 12 822 123 1176638

KP phần mềm và tập 

huấn giáo dục phục vụ 

chuyển đổi số

99.740.000

4 00000 12 830 121 1157478

KP mua sắm thiết bị 

công nghệ thông tin 

phục vụ công tác 

chuyển đổi số 

27.800.000 00000 12 830 123 1157478

KP mua sắm thiết bị 

công nghệ thông tin 

phục vụ công tác 

chuyển đổi số 

27.800.000

5 00000 12 830 121 1157478

KP mua sắm thiết bị 

công nghệ thông tin 

phục vụ công tác 

chuyển đổi số 

113.600.000 00000 12 830 124 1157478

KP mua sắm thiết bị 

công nghệ thông tin 

phục vụ công tác 

chuyển đổi số 

113.600.000

303.590.000 303.590.000

UBND XÃ ĐÔNG TIỀN HẢI

MÃ QHNS: 1019534

Cộng Cộng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đvt: Đồng

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 13/10/2026 của UBND xã Đông Tiền Hải)
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